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Yoku  dekimashitane.

よく  できましたね。

Ganbarimashitane.

がんばりましたね。

Taihen yokunarimashita.

たいへん  よくなりました。

もく　　　 じ

Mousukoshidakara ganbarimashou.

もうすこしだから　がんばりましょう。

ホッ（ク）　ラッ（ト）　ジョーイ
Học rất giỏi.

ダー  コー コー　  ガン
Đã có cố gắng. 

チー       コン   モッ（ト）　チュッ（ト） ハイー コー グアン      テェム
Chỉ còn một chút hãy cố gắng thêm.

ホッ（ク）　ラッ（ト）　ティエン　ボー
Học rất tiến bộ.

Chào hỏi và trả lời

Tình trạng cơ thể 

Khi yêu cầu, khi hỏi thăm

Đến trường và đi về

Cùng vui chơi

Đồ dùng cá nhân

Trường học của tôi

Một ngày ở trường  

Thời khóa biểu

Một năm ở trường 

Tư liệu

チャオ　       ホイ   バー  チャー  ロイ

ティン　   チャン　  コー　テー

キー　イェウ　カゥー,  キー　ホーイ　ターム　

デン　    チューン　    バー　ディー　ベー

クーン　ヴイ　チョーイ

ドー　ズーン　カー　ニャン

チューン　     ホッ（ク）クア  トイ

モッ（ト） ガイ　オゥ　チューン

トーイ　 クアー　ビェウ

モッ（ト） ナム  オゥ　チューン

トゥ   リェウ


